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Số hiệu/tên văn bản,  

thời gian ban hành 

 

 

 

Hiệu lực thi hành, tính phù hợp,  

tuân thủ các quy định pháp luật 

Nội dung chồng 

chéo, mâu thuẫn, 

nội dung không còn 

phù hợp; nội dung 

còn thiếu cần bổ 

sung hoặc các tồn 

tại, hạn chế, vướng 

mắc khác 

 

 

 

Kiến nghị 

I NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ 

II NGHỊ QUYẾT HĐND CẤP TỈNH 
1 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2017 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 01/01/2018; 

- Hiện nay, Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ 

ngày 21/12/2020. 

  

2 Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2017 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường; phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 01/01/2018; 

- Hiện nay, Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ 

ngày 21/12/2020. 

  



3 Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 28/7/2017; 

- Hiện nay, Nghị quyết này đã hết hiệu lực từ 

ngày 21/12/2020. 

  

4 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung 

cấp thong tin về giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 28/7/2017; 

- Hiện nay, Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ 

ngày 21/12/2020. 

  

5 Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng 

ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 28/7/2017; 

- Hiện nay, Nghị quyết này đã hết hiệu lực 

từ ngày 21/12/2020. 

  

6 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 28/7/2017; 

- Hiện nay, Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ 

ngày 21/12/2020. 

  

7 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh 

giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước 

dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, 

nước biển; xả nước thải vào nguồn 

nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ 

sơ, điều kiện hành nghề khoan nước 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 28/7/2017; 

- Hiện nay, Nghị quyết này còn hiệu lực. 

  



dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

8 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 21/12/2020; 

- Hiện nay, Nghị quyết này còn hiệu lực. 

 

  

9 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 21/12/2020; 

- Hiện nay, Nghị quyết này còn hiệu lực. 

  

III CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

IV QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

1 Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 

24/02/2017 Ban hành đơn giá đo đạc 

địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 06/3/2017. 

- Quyết định này đã hết hiệu lực kể từ ngày 

05/5/2019.  

  

2 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh 

giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước 

dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, 

nước biển; xả nước thải vào nguồn 

nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ 

sơ, điều kiện hành nghề khoan nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 18/8/2017. 

- Hiện nay, Quyết định này còn hiệu lực. 

  

3 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 31/8/2017. 

- Hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực từ 

  



độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

ngày 10/01/2021. 

4 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 31/8/2017. 

- Hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực kể 

từ ngày 10/01/2021.  

  

5 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 31/8/2017. 

- Hiện nay Quyết định này đã hết hiệu lực từ 

ngày 10/01/2021.  

  

6 Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ngày 

21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung 

cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 31/8/2017. 

- Hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực kể 

từ ngày 10/01/2021.  

 

  

7 Quyết định số 141/2017/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2017 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường; phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 06/01/2018;  

- Hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực kể 

từ ngày 10/01/2021.  

  

8 Quyết định số 142/2017/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2017 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 06/01/2018;  

- Hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực kể 

từ ngày 10/01/2021.  

  



môi trường, đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

9 Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 

25/4/2019 Ban hành đơn giá đo đạc lập 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất,lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 05/5/2019. 

- Hiện nay, Quyết định này đã hết hiệu lực kể 

từ ngày 19/9/2021.  

  

10 Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí đăng ký biện 

pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 10/01/2021. 

- Hiện nay, Quyết định này còn hiệu lực. 

  

11 Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 10/01/2021. 

- Hiện nay, Quyết định này còn hiệu lực. 

  

12 Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2021 Quy định giá dịch vụ 

đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 19/9/2021. 

- Hiện nay, Quyết định này còn hiệu lực. 
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